
Khoa:

1 CD71602638 Lê Thị Tuyết Anh 10 0

2 CD71602671 Lê Văn Đức 8 2

3 CD71600168 Võ Minh Đức 10 0

4 CD71603658 Phan Minh Hiếu 0 10

5 CD71500642 Nguyễn Tấn Hưng 10 0

6 CD71603680 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16 0

7 CD71602200 La Đào Tuyết Nhi 3 7
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

8 CD71601955 Lê Hoàng Thảo Như 11 0

9 CD71603362 Trần Đức Phát 11.5 0

1 CD71602370 Dương Quốc Bảo 10 0

2 CD71600990 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 10.5 0

3 CD71600727 Huỳnh Lưu Thảo Châu 14.5 0

4 CD71600479 Nguyễn Ngọc Gia Hân 10 0

5 CD71600736 Lê Nguyễn Quỳnh Lan 12 0

6 CD71601315 Dương Thị Lệ 13.5 0

7 CD71600288 Lê Thị Ngọc Linh 22 0

8 CD71600187 Lâm Kim Loan 15 0

9 CD71602199 Nguyễn Thị Thảo Ly 10 0

10 CD71600242 Lê Trần Hoài Phương 2 8

11 CD71602410 Trần Thị Kim Phương 15 0

12 CD71600902 Trần Hoàng Tân 15 0

13 CD71600495 Phạm Thị Thu Thảo 14 0

14 CD71600610 Đoàn Thị Tình 12 0

1 DH71500294 Dương Vũ Anh Duy 1 14

2 DH71500142 Trần Tâm Hoàng Duy 9 6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN CUỐI KHÓA 

ĐẠI HỌC 2015 VÀ CAO ĐẲNG 2016 ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2019)

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

3 DH71501688 Nguyễn Thị Duyên 0 15

4 DH71500281 Nguyễn Thị Thu Giang 20 0

5 DH71500025 Vũ Thị Hương Giang 14.5 0.5

6 DH71500121 Trần Kiến Hào 16 0

7 DH71500026 Lê Thúy Hằng 18 0

8 DH71500033 Nguyễn Ngô Trung Hậu 15.5 0

9 DH71500287
Ng Vỉnh Đạt Thị 

Xuân
Hương 16 0

10 DH71500030 Lê Kim Khánh 16 0

11 DH71500128 Đồng Minh Khoa 18.5 0

12 DH71500141 Nguyễn Thị Phượng Liên 23 0

13 DH71500116 Đặng Quế Linh 16 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

14 DH71500146 Huỳnh Thị Phúc Linh 12.5 2.5

15 DH71500154 Nguyễn Hoài Nhân 20 0

16 DH71500135 Huỳnh Thị Yến Nhi 19 0

17 DH71500113 Trầm Ngọc Nhi 15.5 0

18 DH71500288 Đặng Khánh Như 16 0

19 DH71500140 Phạm Thị Kim Phụng 14.5 0.5

20 DH71500136 Hà Phạm Nhân Tâm 25 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

21 DH71401298 Nguyễn Thị Thu Thuyết 16 0

22 DH71500040 Bùi Anh Thư 16.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

23 DH71500035 Lương Minh Thy 29 0

24 DH71500155 Nguyễn Bình á Tiên 15 0

25 DH71500153
Nguyễn Ngọc 

Phương
Trâm 24 0

26 DH71500143 Lâm Nhật Trân Trân 22.5 0

27 DH71500147 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 23.5 0

28 DH71500028 Lâm Đỗ Thanh Trúc 17.5 0

29 DH71501660 Nguyễn Đình Tuấn 0 15

30 DH71500043 Nguyễn Lê Mỹ Vân 58.5 0

31 DH71500118 Nguyễn Lê Nhật Vy 15.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

1 DH71500472 Nguyễn Vân Anh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

2 DH71500301 Võ Thị Phương Anh 16 0

3 DH71500480 Trần Sỉ Đang 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

4 DH71500474 Hoàng Hiển Đạt 16 0

5 DH71500506 Trần Hữu Đức 7.5 7.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH71501377 Huỳnh Bảo Hân 19 0

7 DH71500475 Lưu ánh Hậu 16.5 0

8 DH71500330 Trần Trung Hiếu 17 0

9 DH71500489 Lê Quang Hùng 15 0

10 DH71500487 Vũ Ngọc Huyền 18 0

11 DH71500531 Nguyễn Tấn Anh Kiệt 26 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

12 DH71500494 Nguyễn La Mai Lan 16 0

13 DH71500339 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17 0

14 DH71500478 Võ Bảo Linh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

15 DH71500304 Trang Thị Thảo Loan 22.5 0

16 DH71500299
Nguyễn Ngọc 

Phương
Mai 19.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

17 DH71500308 Phạm Ngọc Thanh Nhàn 16 0

18 DH71500503 Nguyễn Dương Thảo Nhi 2 13
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

19 DH71500479 Nguyễn Lê Nhựt Phong 0 15
21 ngày MHX bổ sung giấy chứng 

nhận

20 DH71500488 Châu Huỳnh Hồng Phúc 15 0

21 DH71500307 Trầm Ngọc Phương 17 0

22 DH71500310 Lê Mai Như Quỳnh 15 0

23 DH71500302 Nguyễn Trí Tài 15.5 0

24 DH71500334 Nguyễn Thanh Tân 18 0

25 DH71500329 Bùi Nguyễn Trung Thành 15 0

26 DH71500491 Ngô Bích Thùy 16 0

27 DH71500498 Nguyễn Hoài Thương 14.5 0.5

28 DH71500297 Huỳnh Thị Thùy Vi 19 0

29 DH71500338 Nguyễn Tường Vi 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

30 DH71500470 Ngô Quốc Việt 15 0

31 DH71500529 Trần Xuân Vinh 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

1 DH71500732 Nguyễn Mai Anh 23 0

2 DH71500718 Phạm Ngọc Minh Anh 15.5 0

3 DH71500739 Đỗ Ngọc ánh 16 0

4 DH71500547 Huỳnh Thị Ngọc Bích 16.5 0

5 DH71500747 Thạch Thị Da 21.5 0

6 DH71500721 Nguyễn Trần Thành Duy 0 15

7 DH71500723 Phạm Giang Duy 16 0

8 DH71500729 Dương Thị Mỹ Duyên 15 0

9 DH71500734 Nguyễn Duy Bảo Hân 0 15

10 DH71500029 Phạm Khánh Hùng 15 0

11 DH71500716 Phạm Hoàng Huy 15.5 0

12 DH71501021 Trương Minh Huy 15 0

13 DH71501107 Đinh Thị Huỳnh Huyền 20.5 0

14 DH71500745 Nguyễn Thị Mai Hương 24 0

15 DH71500730 Trần Nguyên Khánh 16.5 0

16 DH71501026 Bùi Đăng Khoa 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

17 DH71501001 Phạm Huỳnh Thanh Mai 16 0

18 DH71501028 Hồ Thụy Nguyễn My 22 0

19 DH71501022 Trương Tường Phú Mỹ 19 0

20 DH71500543 Nguyễn Văn Nam 19.5 0

21 DH71501011 Trần Thị Kim Oanh 15 0

22 DH71500720 Võ Bảo Phú 14.5 0.5

23 DH71500748 Võ Thị Bích Phượng 18 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

24 DH71500285 Dương Nhựt Quang 16 0

25 DH71500727 Hồ Minh Quang 0.5 14.5

26 DH71501297 Nguyễn Mạnh Quang 15 0

27 DH71500735 Phan Thế Quang 0.5 14.5

28 DH71500774 Trần Thị Quyên 19.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

29 DH71501000 Hồ Trần Ngọc Đan Thanh 20 0

30 DH71500544 Nguyễn Thị Mai Thanh 16.5 0

31 DH71500722 Hà Quỳnh Trân 0 15

32 DH71500541 Đặng Quang Trí 83 0

33 DH71500709 La Ngọc Diễm Trinh 16 0

34 DH71500715 Nguyễn Thị Thu Trinh 15.5 0

35 DH71500772 Nguyễn Minh Trung 16 0

36 DH71500759 Trần Anh Tú 7 8

37 DH71500713 Bùi Minh Tuấn 14 1

38 DH71500766 Nguyễn Thùy Kim Uyên 18 0

39 DH71501013 Huỳnh Trần Huy Vũ 0 15

1 DH71501707 Lê Thị Lan Anh 23 0

2 DH71501701 Nguyễn Vũ Lan Anh 15 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

3 DH71501674 Võ Thị Minh Anh 16.5 0

4 DH71501681 Phan Văn Cảnh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

5 DH71501679 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 16 0

6 DH71501692 Nguyễn Vũ Bảo Duy 16 0

7 DH71501706 Nguyễn Thị Liễu Dương 16.5 0

8 DH71501649 Huỳnh Lệ Hằng 15 0

9 DH71501699 Nguyễn Thúy Hồng 16.5 0

10 DH71501690 Lữ Thái Thanh Huân 15.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

11 DH71501698 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 19 0

12 DH71501669 Bùi Vũ Duy Khang 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

13 DH71501103 Thi Hoàng Kiệt 2 13

15 ngày CTXH – Đơn vị tổ chức 

không nằm trong dah sách được công 

nhận ngày CTXH theo qui định

14 DH71501664 Võ Văn Kiệt 0.5 14.5

18 ngày CTXH – Đơn vị tổ chức 

không nằm trong dah sách được công 

nhận ngày CTXH theo qui định

15 DH71501700 Huỳnh Như Trà My 2 13
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

16 DH71501663 Võ Thị Ngọc Mỹ 19 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

17 DH71501671 Ngô Trần Ngọc Ngân 17 0

18 DH71501678 Nguyễn Thị Kim Ngân 19.5 0

19 DH71501656 Lý Thái Xuân Nhi 18.5 0

20 DH71501686 Mai Vân Yến Nhi 16.5 0

21 DH71501668 Nhan Quỳnh Như 16.5 0

22 DH71501716 Nguyễn Thanh Phương 30 0

23 DH71501024 Đặng Công Quy 0 15

24 DH71501705 Mai Ngọc Bảo Thanh 30 0

25 DH71500150 Lê Duy Thiện 5.5 9.5

26 DH71501643 Lê Thị Mỹ Thu 15 0

27 DH71501640 Lê Thị Thanh Thư 15.5 0

28 DH71501676 Lê Nguyễn Ngọc Tiên 17 0

29 DH71501710 Nguyễn Minh Trí 15 0

30 DH71501691 Nguyễn Thị Trúc 16.5 0

31 DH71501662 Trần Ngọc Anh Tuấn 2 13

17 ngày CTXH – Đơn vị tổ chức 

không nằm trong dah sách được công 

nhận ngày CTXH theo qui định

32 DH71501695 Bùi Thị Minh Tuyến 16.5 0

33 DH71501709 Trần Vũ Thanh Xuân 30 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

1 DH71501645 Nguyễn Thị Huỳnh An 24 0

2 DH71501325 Vòng Phát An 16 0

3 DH71501657 Nguyễn Triệu Hoài Ân 16.5 0

4 DH71501307 Ô Thị Minh Châu 17 0

5 DH71501036 Nguyễn Thị Kim Cương 0.5 14.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH71501642 Nguyễn Hoàng Danh 20 0

7 DH71501371 Bùi Mạnh Điền 0 15

8 DH71501324 Lê Thị Ngọc Giàu 16 0

9 DH71501318 Nguyễn Ngọc Hằng 16 0

10 DH71501339 Lê Trần Trung Hiếu 16 0

11 DH71501354 Phạm Ngọc Minh Hiếu 18.5 0

12 DH71501344 Trần Thị Thanh Hường 32.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

13 DH71501367 Trần Thị Thùy Linh 16.5 0

14 DH71500286 Nguyễn Tấn Lực 16 0

15 DH71501319 Lê Văn Minh 16 0

16 DH71501353 Huỳnh Tiểu Ngọc 19 0

17 DH71501027 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11 4

18 DH71501006 Huỳnh Thị Kim Phụng 17 0

19 DH71501636 Trần Văn Tài 28 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

20 DH71501014 Trần Thị Hà Thanh 17 0

21 DH71501641 Lê Tuấn Thành 3.5 11.5

22 DH71502573 Bùi Thị Ngọc Thảo 30.5 0

23 DH71501331 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25.5 0

24 DH71501369 Võ Thị Thu Thùy 19 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

25 DH71501316 Tô Thanh Thủy 15 0

26 DH71501008 Đoàn Nhật Anh Thư 16 0

27 DH71501019 Phan Thị Thương 17.5 0

28 DH71501351 Nguyễn Thị Thùy Trang 3 12

29 DH71501697 Nguyễn Nhật Tú 17 0

30 DH71501338 Nguyễn Ngọc Thúy Uyên 17 0

31 DH71501305 Nguyễn Thành Vương 15 0

1 DH71501726 Nguyễn Thị Anh 28.5 0

2 DH71501108 Đào Thị Ngọc ánh 21.5 0

3 DH71502372 Trịnh Thị Thùy Dung 69 0

4 DH71501084 Đặng Thanh Duy 40.5 0

5 DH71502258 Phan Quốc Kỳ Duyên 17 0

6 DH71501754 Nguyễn Lữ Tấn Đạt 15 0

7 DH71501715 Lê Thị Bé Hồng 23 0

8 DH71501725 Nguyễn Thị Trúc Huyền 25 0

9 DH71501100 Tạ Quang Hưng 71 0

10 DH71501073 Huỳnh Văn Khuê 38 0

11 DH71501079 Lê Thị Ngọc Lan 17 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

12 DH71501095 Trương Ngọc Quế Lan 18 0

13 DH71501734 Mi Na 15 0

14 DH71502371 Bùi Thị Như Ngân 17.5 0

15 DH71502477 Nguyễn Thị Kim Ngân 18 0

16 DH71501760 Trần Thị Kim Oanh 16.5 0

17 DH71502374 Dương Đức Tân 39 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

18 DH71501714 Lê Thị Bích Thảo 21 0

19 DH71501050 Lê Thị Bảo Thư 15.5 0

20 DH71501049 Ngô Thị Thương 17.5 0

6 ngày từ 05-10/02/2019 trùng với 

thời gian từ mùng 1 đến mùng 6 tết 

Nguyên đán 2019

21 DH71502473 Nguyễn Thị Thu Trang 18 0

22 DH71502262 Nguyễn Thùy Trang 22.5 0

23 DH71501738 Lý Ngọc Trâm 29 0

24 DH71501089 Huỳnh Thị Thu Trinh 17 0

25 DH71501093 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 15 0

26 DH71502137 Đồng Thụy Tố Vân 22.5 0

27 DH71502255 Trương Lê Hồng Vân 25 0

1 DH71501012 Lâm Minh Châu 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

2 DH71500484 Nguyễn Lê Đạt 20 0

3 DH71500124 Phạm Thị Ngọc Điệp 13 2

4 DH71500037 Hoàng Thanh Hiền 15.5 0

5 DH71500115 Bùi Gia Linh 8.5 6.5

6 DH71500483 Phạm Ngọc Như Linh 0 15

7 DH71500467 Nguyễn Phương Mai 19 0

8 DH71500114 Nguyễn Thị Hoàng Minh 7.5 7.5

9 DH71500465 Trần Đức Minh 0 15

10 DH71500481 Lưu Thanh Ngọc 0 15

11 DH71500031 Trần Mỹ Ngọc 8 7

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

12 DH71500129 Lương Tuyết Nhi 9 6

13 DH71500123 Lý Thành Phát 8 7

14 DH71500490 Trịnh Minh Phúc 0 15

15 DH71500112 Phan Lê Loan Phụng 9 6

16 DH71500493 Trần Ngọc Hồng Phương 15 0

17 DH71501704 Bằng Thị Như Quỳnh 1 14

18 DH71500340 Phan Lý Ngọc Tâm 26.5 0

19 DH71500471 Lê Thanh Thảo 15 0

20 DH71501317 Phan Trần Bảo Trân 15 0

21 DH71500119 Trần Thị Cẩm Tú 15.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH71500492 Huỳnh Tường Vi 16 0

1 DH71500298 Nguyễn Văn Chưởng 15 0

2 DH71500505 Phạm Nguyễn Kỳ Duyên 24 0

3 DH71500513 Phạm Tấn Đạt 25 0

4 DH71500316 Lê Thị Hằng 15 0

5 DH71501670 Tô Thị Minh Hiếu 18 0

6 DH71500509 Võ Trọng Hiếu 4 11

7 DH71500296 Hồ Đình Huy 2 13

8 DH71500532 Vương Ngọc Huyền 1.5 13.5

9 DH71500314 Võ Tường Lãm 15 0

10 DH71501637 Nguyễn Vương Trúc Mai 15 0

11 DH71500518 Trần Thị Na 18 0

12 DH71500533 Trần Bảo Ngọc 20 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

13 DH71500333 Lê Mỹ Nhàn 15 0

14 DH71500311 Lê Mỹ Nhung 21 0

15 DH71409002 Nguyễn Gia Phú 0 15

16 DH71500312 Đào Ngọc Phúc 22 0

17 DH71501336 Tăng Thị Bích Phương 23 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

18 DH71500295 Nguyễn Quốc Thái 15 0

19 DH71500300 Huỳnh Ngọc Thanh 15 0

20 DH71500522 Mai Lâm Thanh Thanh 15 0

21 DH71500332 Nguyễn Thị Xuân Thanh 28 0

22 DH71501366
Trương Ngọc 

Phương
Thảo 15 0

23 DH71500303 Lê Nguyễn Mai Trang 17 0

24 DH71501661 Nguyễn Thị Bảo Trinh 25 0

25 DH71501633 Trịnh Quốc Trung 20 0

26 DH71501346 Lê Thị Thanh Vân 15 0

27 DH71501365 Dương Thị Tường Vi 23 0

28 DH71500318 Lâm Thanh Vy 19 0

29 DH71500305 Nguyễn Minh Xuân 16.5 0

30 DH71500502 Phan Thị Phương Yên 15.5 0

31 DH71500526 Lê Trương Ngọc Yến 18.5 0

1 DH71501018 Nguyễn Thị Mỹ Chi 0 15

2 DH71501009 Liên Thành Danh 0 15

3 DH71501298 Nguyễn Văn Dũng 0 15

4 DH71500546 Ngô Thị Duyên 0.5 14.5

5 DH71500724 Nguyễn Ngọc Đạt 2 13

6 DH71500757 Nguyễn Trung Thành Đạt 0 15

7 DH71501033 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 0 15

8 DH71500737 Nguyễn Thị Hải Hương 13.5 1.5

9 DH71500750 Thái Liên Kim 1 14

10 DH71500775 Trương Yến Linh 0 15

11 DH71500733 Nguyễn Hoàng Nam 2.5 12.5

12 DH71500764 Võ Kim Ngân 2 13

13 DH71501032 Nguyễn Mai Nhi 0 15

14 DH71500746 Bùi Thị Thanh Như 0.5 14.5

15 DH71500752 Nguyễn Đỗ Uyên Phụng 4 11

16 DH71500501 Lê Hồ Ngọc Quỳnh 1 14

17 DH71500133 Lâm Nhứt Tâm 0 15

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

18 DH71500768 Trần Thị Kim Thảo 17 0

19 DH71500731 Đỗ Thị Kim Thoa 2 13

20 DH71500743 Trần Thị Anh Thư 0 15

21 DH71500763 Nguyễn Thị Thanh Tiền 0 15

22 DH71500538 Trịnh Nguyễn Ngọc Trâm 5.5 9.5

23 DH71500516 Võ Ngọc Bích Trâm 3 12

24 DH71501030 Nguyễn Thị Đan Trinh 0 15

25 DH71500736 Nguyễn Thị Thanh Trúc 0.5 14.5

26 DH71500137 Uông Nguyễn Tuấn 4 11

27 DH71500712 Nguyễn Thị ánh Tuyền 37.5 0

28 DH71502134 Trần Thị ánh Tuyết 0 15

29 DH71500545 Thái Thảo Uyên 5.5 9.5

30 DH71500758 Trần Hữu Thanh Vân 15 0

31 DH71500728 Nguyễn Đình Vũ 1.5 13.5

32 DH71501025 Phạm Thị Ngọc Vui 0.5 14.5

33 DH71501010 Phùng Thanh Vy 40.5 0

34 DH71500530 Nguyễn Thị ánh Xuân 0.5 14.5

35 DH71501004 Âu Dương Ngọc Yến 1 14

36 DH71500771 Đoàn Phi Yến 0 15

37 DH71500769 Hoàng Kim Yến 0 15

1 DH71501335 Huỳnh Nhã ái 15 0

2 DH71500151 Nguyễn Thành Danh 17.5 0

3 DH71500504 Huỳnh Quốc Dự 16 0

4 DH71501358 Hồ Thị Anh Đào 18.5 0

5 DH71501376 Trần Hải Đăng 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH71501626 Lê Hảo 18 0

7 DH71501362 Nguyễn Trung Hiếu 18 0

8 DH71501356 Lê Nguyễn Anh Hưng 17 0

9 DH71500534 Lê Quốc Hưng 15 0

10 DH71501361 Nguyễn Ngọc Kim 15.5 0

11 DH71501348 Bùi Nguyễn Thanh Lâm 0 15

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

12 DH71500131 Huỳnh Duy Lập 34 0

13 DH71500127 Ngô Nguyễn Hoàng Long 15.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

14 DH71501370 Đinh Đào Bích Ngọc 15.5 0

15 DH71500041 La Khả Nhi 15.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

16 DH71501359 Đặng Hoàng Oanh 15 0

17 DH71501364 Ngô Văn Pháp 16 0

18 DH71500512 Chung Thanh Sang 15 0

19 DH71501629 Hồng Quang Sáng 23 0

20 DH71501375 Trần Văn Thạch 16.5 0

21 DH71501327 Vương Huệ Thanh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH71501360
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
Thảo 15 0

23 DH71501350 Dư Ngọc Anh Thư 16.5 0

24 DH71501345 Nguyễn Ngọc Trâm 16 0

25 DH71501372 Phan Thị Bích Trinh 19 0

26 DH71501352 Trần Diễm Xuân 24 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

1 DH71501740 Nguyễn Phụng Hoàn Anh 19 0

2 DH71501735 Huỳnh Ngọc Bình 30.5 0

3 DH71501745 Cao Mỹ Diệu 16 0

4 DH71501872 Nguyễn ánh Dương 2.5 12.5

5 DH71501330 Nguyễn Thái Hương Giang 15.5 0

6 DH71501939 Mai Thị Diệu Hiền 3 12

7 DH71502369 Nguyễn Thị Thu Hoài 1 14

8 DH71501106 Mai Ngọc Huyền 0 15

9 DH71501748 Phạm Như Huỳnh 15 0

10 DH71501340 Tăng Thị Hồng Loan 17.5 0

11 DH71501733 Phạm Thị Chúc Mai 15 0

12 DH71502474 Nguyễn Thị Trà Mi 17 0

13 DH71501713 Huỳnh Hoa Minh 16 0

14 DH71501689 Nguyễn Thị Tuyết Minh 0 15

15 DH71502476 Nguyễn Thị Phương Ngân 16.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

16 DH71502259 Trần Thanh Ngân 20 0

17 DH71501717 Nguyễn Thị Ngọc 20 0

18 DH71501329 Nguyễn Lâm Nhiên 30.5 0

19 DH71501730 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 20 0

20 DH71501712 Nguyễn Hồng Phát 0 15

21 DH71501703 Nguyễn Nhật Quang 0.5 14.5

22 DH71501102 Nguyễn Thị Tố Quyên 0 15

23 DH71501711
Trương Nguyễn 

Thiện
Tân 0 15

24 DH71501693 Phạm Thái Ngọc Thanh 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

25 DH71501104 Huỳnh Việt Minh Thơ 23 0

26 DH71501702 Võ Thị Thanh Thủy 0.5 14.5

27 DH71501313 Nguyễn Thị Hoài Thương 0 15

28 DH71502039 Trần Nguyễn Minh Thương 6 9

29 DH71501743 Nguyễn Thị Bích Trâm 15 0

30 DH71501696 Lê Thị Trinh 0 15

31 DH71501723 Nguyễn Quang Trường 0 15

32 DH71501747 Nguyễn Thị Tú 18.5 0

33 DH71501314 Lê Thị Tươi 15 0

34 DH71501750 Trịnh Thị Vân 30.5 0

35 DH71501731 Trần Hoàng Vũ 17 0

36 DH71501999 Lý Hồng Vy 15 0

37 DH71501746 Trương Trần Như ý 15 0

1 DH71501045 Nguyễn Thị Thúy An 1 14

2 DH71501044 Võ Trần Thiên Ân 15 0

3 DH71501040 Trần Thị Việt Bình 17 0

4 DH71501075 Hà Thị Thu Diệu 34 0

5 DH71501755 Trần Đình Đoàn 12.5 2.5

6 DH71501069 Vũ Minh Đức 8.5 6.5

7 DH71501066 Hồ Hoàng Hiệp 0 15

8 DH71501092 Lê Trịnh Xuân Hoàng 11 4

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

9 DH71501059 Phan Nguyễn Anh Huy 16 0

10 DH71501850 Trương Chí Linh 2.5 12.5

11 DH71501077 Trương Thị Mỹ Linh 161 0

12 DH71501042 Tăng Bảo Nghi 18 0

13 DH71501853 Phạm Thị Bảo Ngọc 22 0

14 DH71501848 Cao Vũ Quỳnh Nhi 0 15

15 DH71501854 Nguyễn Thị Oanh 6 9

16 DH71501752 Phạm Thị Kiều Oanh 24.5 0

17 DH71501041 Giang Yến Phụng 7 8

18 DH71501088 Phạm Duy Phước 2 13

19 DH71501047 Trần Phú Quí 117 0

20 DH71501046 Lê Thị Bích Thạnh 0 15

21 DH71501086 Lê Phúc Thịnh 0 15

22 DH71501048 Đoàn Tuấn Thông 10 5

23 DH71501074 Lương Trí Thông 9.5 5.5

24 DH71501083 Diệp Thuận 4.5 10.5

25 DH71500328 Phạm Thị Thu Thủy 0 15

26 DH71501058 Phạm Thị Tính 7.5 7.5

27 DH71501072 Nguyễn Thị Bích Trân 24 0

28 DH71502570 Bùi Thị Thanh Trúc 1 14

29 DH71501082 Tất Mai Thảo Vy 8.5 6.5

1 DH71500524 Nguyễn Trâm Anh 20 0

2 DH71500309 Võ Phạm Ngọc Bảo 15 0

3 DH71501349 Bùi Khánh Thiện Duy 22 0

4 DH71501310 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30 0

5 DH71501627 Nguyễn Thị Thu Hằng 16 0

6 DH71500292 Trần Thanh Hiếu 28 0

7 DH71500122 Lưu Gia Hòa 15.5 0

8 DH71500542 Nguyễn Thanh Hoàng 16 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

9 DH71500126 Huỳnh Thị Ngọc Hồng 16.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

10 DH71500500 Thân Quang Huy 15 0

11 DH71500477 Phạm Bùi Ngọc Huyền 15 0

12 DH71500320 Phạm Thị Thu Huyền 16 0

13 DH71500132 Trần Hoàng Bảo Liên 15 0

14 DH71500497 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18 0

15 DH71500111 Quách Gia Linh 17.5 0

16 DH71500321 Trần Minh Lộc 15 0

17 DH71501304 Nguyễn Thị Linh Ngân 18 0

18 DH71501374 Nguyễn Thị Thanh Ngân 21.5 0

19 DH71501363 Nguyễn Thị ánh Ngọc 15.5 0

20 DH71500038 Nguyễn Trần Thanh Nhã 18 0

21 DH71500322 Châu Vĩnh Phát 15 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH71500335 Nguyễn Dũng Kim Phụng 15 0

23 DH71501373 Võ Thị Ngọc Phước 15 0

24 DH71500499 Võ Ngọc Phương 17.5 0

25 DH71500325 Lý Trần Trung Quốc 15.5 0

26 DH71500152 Lai Văn Quý 16.5 0

27 DH71500149 Dương Ngọc Phương Quỳnh 7 8

28 DH71501368 Võ Đặng Như Quỳnh 16 0

29 DH71500134 Lê Thanh Sang 18.5 0

30 DH71500535 Nguyễn Thanh Tâm 19 0

31 DH71500120 Phạm Duy Tân 18.5 0

32 DH71500519 Từ Thị Lệ Thu 156 0

33 DH71401260 Trần Diễm Thùy 15 0

34 DH71500536 Nguyễn Ngọc Thúy 15 0

35 DH71500130 Huỳnh Thị Thủy Tiên 15 0

36 DH71500138 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 16 0

37 DH71501326 Nguyễn Hữu Tình 15 0

38 DH71500039 Huỳnh Đỗ Kiều Trâm 18.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

39 DH71501003 Huỳnh Ngọc Trinh 15 0

40 DH71500283 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26 0

41 DH71500036 Nguyễn Thị Vân 18.5 0

42 DH71500525 Đỗ Nguyên Vũ 15 0

43 DH71500032 Trần Thị Kim Yến 15 0

1 DH71501756 Nguyễn Ngọc ái 17 0

2 DH71501634 Nguyễn Phan Khánh Chi 21 0

3 DH71501659 Phùng Minh Chiến 0 15

4 DH71501852 Bùi Tiến Dũng 18.5 0

5 DH71502479 Trần Thị Mỹ Duyên 12 3

6 DH71502136 Quang Phụng Hoàng Đan 20 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

7 DH71501101 Nguyễn Thị Hương Giang 16 0

8 DH71501099 Nguyễn Thị Như Hảo 15 0

9 DH71501744 Lê Nguyệt Hằng 30 0

10 DH71501720 Nguyễn Thị Kim Hằng 15 0

11 DH71501094 Thân Thu Hằng 7.5 7.5

12 DH71501758 Dương Chí Hiếu 0 15

13 DH71501071 Huỳnh Thị Hoa 4 11

14 DH71501090 Nguyễn Thị Cẩm Hường 0 15

15 DH71501064 Võ Thường Lạc 26 0

16 DH71501097 Trần Tú Liên 22 0

17 DH71501638 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24.5 0

18 DH71501007 Lê Thị Thảo Ly 0 15

19 DH71501940 Phạm Thị Kim Mỹ 16.5 0

20 DH71501998 Đinh Duy Nam 14.5 0.5

21 DH71501654 Nguyễn Ngọc Ngân 2.5 12.5

22 DH71501648 Trần Như Ngọc 0.5 14.5

23 DH71501631 Phạm Danh Nhân 9 6

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

24 DH71502256 Phạm Thị Yến Nhi 21 0

25 DH71500755 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0 15

26 DH71502373 Nguyễn Hạnh Phúc 24.5 0

27 DH71501085 Nguyễn Thị Cẩm Phụng 19 0

28 DH71501300 Lê Nguyễn Ngọc Phương 0 15

29 DH71502478 Tô Thị Bích Phượng 15.5 0

30 DH71500767 Lê Cường Quốc 9 6

31 DH71501098
Nguyễn Thùy 

Phương
Quyên 15 0

32 DH71501869 Bạch Như Quỳnh 25 0

33 DH71502475 Đoàn Ngọc Diễm Quỳnh 16 0

34 DH71501685 Huỳnh Công Sang 17 0

35 DH71501054 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 16 0

36 DH71502257 Nguyễn Thị Phương Thảo 24 0

37 DH71501667 Thái Việt Thi 1 14

38 DH71501065 Lê Hoàng Anh Thư 19.5 0

39 DH71501067 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 14 1

40 DH71501684 Đàm Thanh Tiền 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

41 DH71501749 Hồng Thị Ngọc Trang 1 14

42 DH71502375 Nguyễn Châu Quỳnh Trâm 17 0

43 DH71501851 Âu Thị Huỳnh Trân 30 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

44 DH71501683 Nguyễn Thị Tú Trinh 16 0

45 DH71500770 Phan Anh Phương Trinh 15 0

46 DH71501096 Huỳnh Thị Cẩm Tú 38 0

47 DH71501087 Hà Mỹ Tuyền 34 0

48 DH71501751 Trần Thị Kim Tuyến 17 0

49 DH71501677 Nguyễn Lương Thúy Vi 0 15

50 DH71501732 Nguyễn Thị Tường Vi 3 12

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

51 DH71501718 Nguyễn Thị Kim Xuyến 18 0

491

340

151

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã kýĐã ký

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) 

để được hướng dẫn.


